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8. Mục tiêu môn học/ học phần:
Học xong học phần này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang.

- Trình bày được thiết kế nghiên cứu mô tả tương quan.
- Trình bày được thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phân tích
- Trình bày được thiết kế nghiên cứu can thiệp.

- Trình bày được nội dung DTH lâm sàng

- Xác định được cỡ mẫu trong nghiên cứu

- Trình bày được kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu

- Trình bày được các loại test thống kê thường dùng trong các nghiên cứu dịch tễ học

- Thực hiện được Quản lý và phân tích số liệu trên máy tính

- Thực hiện được thiết kế nghiên cứu ngang, nghiên cứu bệnh - chứng và thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên các tình huống giả định.

- Thực hiện được 1 báo cáo nghiên cứu tại bộ môn

-  Nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học trong phân tích, đánh giá và xây dựng giải pháp dự phòng và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

9.   Mô tả môn học/học phần: 
ở học phần này sinh viên học được nghiên cứu quan sát mô tả, các nghiên cứu quan sát phân tích và nghiên cứu can thiệp, các kỹ thuật sàng tuyển phát hiện bệnh sớm và cách tính toán cỡ mẫu, chọn mẫu. Ngoài ra sinh viên còn được học cách trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.

     
10.  Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1 (2,1, 4)/ 12

     
11.  Điều kiện và yêu cầu của học phần

· Sinh viên phải học xong chương trình dịch tễ học 1 

· Có máy tính, laptop để thực hành.

· Thiết kế được 1 nghiên cứu mô tả, 1 nghiên cứu quan sát phân tích và 1 nghiên cứu can thiệp giả định.

· Thực hiện và tính toán được số liệu trên tình huống giả định.

· Thực hiện được test thống kê thường dùng 

· Thực hiện được 1 kết quả nghiên cứu tại phòng thực hành.

12. Nội dung học phần 

Phần lý thuyết:   

1. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang  ( 1 tiết )

1.1. Khái niệm nghiên cứu DTH mô tả

1.2. Thiết kế nghiên cứu dịch tễ học mô tả  

2. Phương pháp nghiên cứu mô tả tương quan ( 1 tiết )

2.1. Khái niệm nghiên cứu bệnh - chứng     

2.2. Thiết kế nghiên cứu bệnh chứng

2.3. Tiêu chuẩn chọn nhóm bệnh, nhóm chứng

2.4. Tính các chỉ số trong nghiên cứu bệnh chứng

3.  Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học phân tích ( 4 tiết)

3.1 Khái niệm

3.2. Thiết kế nghiên cứu thuần tập tương lai

3.3.  Thiết kế nghiên cứu thuần tập hồi cứu

3.4. Cách tính các chỉ số trong nghiên cứu thuần tập

4. Nghiên cứu can thiệp ( 2 tiết)

4.1.  Khái niệm nghiên cứu can thiệp

4.2. Thiết kế nghiên cứu can thiệp

4.3. ưu nhược điểm của các nghiên cứu can thiệp

 5. Dịch tễ học lâm sàng. ( 2 tiết) 

        5.1. Khái niệm, nhiệm vụ, mục đích DTH lâm sàng

5.2.  Các loại thử nghiệm ( thử nghiệm dự phòng và thử nghiệm điều trị)

5.3. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng.

5.4. Cỡ mẫu trong thử nghiệm lâm sàng

5.5. Tuyển chọn bệnh nhân cho nghiên cứu lâm sàng.

5.6. Khả năng phù hợp chẩn đoán.

5.7. Nguy cơ và lượng giá nguy cơ.


 6. Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu (1 tiết)


     6.1. Tại sao phải nghiên cứu theo mẫu


     6.2. Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu DTH mô tả, bệnh chứng, thuần tập.


     6.3. Các tham số trong công thức tính cỡ mẫu nghiên cứu

 7. Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu (2 tiết)


     7.1. Các loại mẫu trong nghiên cứu y học
                7.2. Các bước tiến hành trong kỹ thuật chọn mẫu.

7.3. Ưu nhược điểm của các kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu.
8. Một số test thống kê thường dùng trong phân tích số liệu (2 tiết)

8.1. Khái niệm

8.2. Các loại test thống kê thường dùng

Phần thực hành:

1. Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu mô tả cắt ngang  
(2,5 tiết)

2. Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu bệnh chứng  

(2,5 tiết)

3. Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu thuần tập  

(2,5 tiết)
4. Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu can thiệp


(2,5 tiết)

5. Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu dịch tễ học 


(2,5 tiết)
6. Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu dịch tễ học

(2,5 tiết)
7. Tính toán  test thống kê so sánh số trung  bình


(2,5 tiết 
8. Tính toán  test thống kê so sánh tỷ lệ



(2,5 tiết )

9. Nhập số liệu trên phần mềm EPIDATA



(2,5 tiết )

10. Mã hoá biến đổi số liệu, tạo biến trên SPSS


(2,5 tiết )

11. Xử lý, phân tích số liệu thống kê mô tả trên phần mềm SPSS(2,5 tiết )

12. Xử lý, phân tích số liệu thống kê phân tích trên phần mềm SPSS(2,5 tiết )

13. Phương pháp giảng:

-  Thuyết trình

-  Thảo luận nhóm

-  Dạy học dựa trên vấn đề

14. Vật liệu giảng dạy:

- Phấn viết bảng

- Bút dạ

- Máy chiếu 

- Projector

- Mẫu phiếu

- Máy tính  bỏ túi

- Handout

- Bài tập tình huống

- Laptop

15. Đánh giá: 
- Có 1 bài kiểm tra thường xuyên hệ số 1 bằng thi viết và một bài kiểm tra giữa học kỳ hệ số 2 bằng bài thi thực hành.

- Thi kết thúc học phần bằng bài thi viết

16. Tài liệu học tập, tham khảo
16.1. Tài liệu học tập:

1. Hoàng Khải Lập ( 2014 ) Dịch tễ học, Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên, Nhà xuất bản Y học Hà Nội 

2. Hoàng Khải Lập và cộng sự (2014). Thực hành Dịch tễ học, Bộ môn Dịch tễ học- Trường Đại học Y Thái Nguyên.

16.2. Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia. Báo cáo tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng 2002 và kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2003 khu vực miền Bắc. Hà Nội, 2002.

2. Đại học Y Hà Nội - PGS.TS. Dương Đình Thiện. Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y học, 2001.

3. Đại học Y khoa Thái Nguyên - Bộ môn Vệ sinh - Dịch tễ - Môi trường. Phương pháp nghiên cứu sức khoẻ cộng đồng. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội, 1997.

4. Dương Đình Thiện và cộng sự ( 1993 ) Dịch tễ học Y học.Bộ môn Dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học Hà Nội.

5. Dương Đình Thiện và cộng sự ( 2003 ) Thực hành Dịch tễ học, Bộ môn Dịch tễ học - Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học -Hà Nội

6. Tôn Thất Bách, Trần Bình Giang(2002), Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

7. Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng (2010), Dịch tễ học thực địa, Hà Nội.

8. Bộ Y tế - Cục Y tế Dự phòng (2010), Bệnh truyền nhiễm và các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch, Hà Nội.

9. Bộ Y tế - Vụ khoa học và đào tạo (2007), Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu Y tế, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

10. Lưu Ngọc Hoạt (2005), Thu thập và xử lý thông tin cung cấp bằng chứng cho lập kế hoạch và quản lý, Evidence Based Planning and Management project, Hà Nội.

11. Dương Đỡnh Thiện (2001), Dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

12. Trường Đại học Y Hà Nội (1993), Dịch tễ học Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

13. Trường Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Vệ sinh Dịch tễ (2001), Dịch tễ học lâm sàng, tập 1-2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

14. Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học và sức khỏe cộng đồng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

15. Trường Đại học Y tế công cộng (2011), Dịch tễ học, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

16. Graham Kalton (2004), Giới thiệu chọn mẫu trong điều tra (Tài liệu do trường Đại học Y tế công cộng dịch), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

17. Charles H.  Hennekens,M.D.,  Dr.P.H., Julie E.Buring, Sc.D (1987), Epidemiology in Medicine, Little, Brown and Compane Boston Toronto.

18. Wolfgang Ahrens, Iris Pigeot (2005), Handbook of Epidemiology, Springer Publisher.

19. World Health Organization (1991), Preparing a Research project, Proposal guidelines and forms, Geneva.

20. Francois Dabis, Jacques Drucker, Alain Moren (1992), Dịch tễ học can thiệp, tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội

17. Lịch học:

17.1. Lý thuyết

	Tuần 
thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang
- Phương pháp nghiên cứu mô tả tương quan
	1
1
	GS. Lập

GS.Lập
	1,2,4

1,2,4
	Nghe giảng

Nghe giảng

	2
	- Phương pháp nghiên cứu dịch tễ hoc phân tích
	4

	TS. Hùng
	1,2,4


	Nghe giảng

	3
	- Nghiên cứu can thiệp

- Dịch tế học lâm sàng 
- Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu
	2
2
1
	GS.Lập

GS.Lập

Bs. Tuấn
	1,2,4

1,2,4

1,2,4
	Nghe giảng

Nghe giảng
Nghe giảng

	3
	Kiểm tra thường xuyên
	
	Bộ môn
	
	

	4
	 - Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu

- Một số test thống kê thường dùng trong phân tích số liệu 
	2
2
	Ts.Tuấn
Ths.Kiêm


	1,2,4

1,2,4


	Nghe giảng
Nghe giảng

	5
	
	
	
	
	

	6
	Thi hết học phần
	
	Bộ môn
	
	


17.2. Phần thực hành

	Tuần 
thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu mô tả cắt ngang
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập 

	2
	Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu bệnh chứng  
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	3
	Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu thuần tập  
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập 

	4
	Thiết kế và phiên giải kết quả nghiên cứu can thiệp
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập 

	5
	Xác định cỡ mẫu trong nghiên cứu dịch tễ học
	2,5
	Bs. Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	6
	Kỹ thuật chọn mẫu trong nghiên cứu dịch tễ học
	2,5
	Bs. Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	7
	Tính toán test thống kê so sánh số trung bình
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	8
	Tính toán test thống kê so sánh tỷ lệ
	2,5
	Ths. Kiêm
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	9
	Nhập số liệu trên phần mềm EPIDATA
	2,5
	Bs.Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	10
	Mã hóa biến đổi số liệu, tạo biến trên SPSS
	2,5
	Bs.Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	11
	Xử lý, phân tích số liệu thống kê mô tả trên phần mềm SPSS
	2,5
	Bs.Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập

	12
	Xử lý, phân tích số liệu thống kê phân tích trên phần mềm SPSS
	2,5
	Bs.Tuấn
	2,3,5
	Thực hành tại phòng thực tập


